
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 
Số:             /XMCP-ĐT&QLTS 

V/v Cung cấp vật tư thiết bị cân định lượng và 
chổi than LP107 phục vụ sửa chữa, thay thế 

thiết bị trong dây chuyền sản xuất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Quang Hanh, ngày       tháng       năm 2026    

 

Kính gửi: …………………………. 
 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung 
cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 
1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

STT Tên hàng 
hóa 

Quy cách/yêu cầu kỹ 
thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật Mô tả ĐVT Số lượng 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

 I. VẬT TƯ CÂN ĐỊNH LƯỢNG 

1 Loadcell  

PWS D1 100kg, 
SchenckProcess 
Emax=100kg, 
Cn=2mV/V" 

(Schenck/Qlar 
SENSiQ PWS D1 
100 kg) 
PWS D1; 
Emax=100 kg; 
class D1/0.05%; 
Cn=2±0.002 
mV/V; IP67; inox; 
cáp PVC 6 lõi + 
shield dài 5 m; mã 
hãng 
V058895.B04. 

Cái 2 90 
ngày 

2 

Màn hình 
điều khiển 
Schenck 
DISOCON
T VLB 
20100 
F217906.0
1 

DISOCONT Control Unit 
VLB 20100; order no. 
F217906.01; lắp mặt tủ; 
kích thước 240×120×55 
mm; bàn phím 
membrane; 0…50°C; mặt 
trước IP54/NEMA 2, mặt 
sau IP20; công suất 3 W. 

 Cái 1 90 
ngày 

1184 28 9

Số và ký hiệu: 1184/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 28/09/2026
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STT Tên hàng 
hóa 

Quy cách/yêu cầu kỹ 
thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật Mô tả ĐVT Số lượng 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

 I. VẬT TƯ CÂN ĐỊNH LƯỢNG 

3 

Loadcell 
for flow 
meter  
VBB 50kg 
D1 

Order No.: D 725 417.04 
Tải trọng 50kg - Đặc tính 
2 mV/V ± 1 μ V/V - Điện 
trở vào 350 Ω - 480Ω - 
Điện trở ra 356 Ω ± 0,12 
Ω 
 

(Loadcell Schenck 
VBB D1 50 kg) 
VBB D1; 
Emax=50 kg (0.05 
t); accuracy class 
D1; Cn=2 mV/V; 
Fcomb=0.05%; tải 
giới hạn an toàn 
150% Emax; tải 
phá hủy 300% 
Emax; IP68; cáp 
PVC 6 lõi shield 3 
m; mã hãng 
D725417.04. 

Cái 2 90 
ngày 

4 Loadcell RTN 1t C3 00285LPR 

(Loadcell 
HBM/HBK RTN 
C3 1 t) 
RTN C3/1T; 
Emax=1 t; 
nLC=3000; 
Vmin=50 g; 
Cn=2.85 mV/V; 
tải giới hạn 1.7 t; 
tải phá hủy 4 t; 
IP68; thép không 
gỉ; cáp 5 m; mã 
hãng 1-
RTNC3/1T. 

Cái 4 90 
ngày 

 II. CHỔI THAN LP107 DÙNG CHO ĐỘNG CƠ TRUNG THẾ 

1 Chổi than LP107 (16x32x64mm) 
 

Cặp 60 90 
ngày 

 

2. Điều kiện thanh toán: 

Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày 
hoàn thiện thủ tục thanh toán. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá 

Số và ký hiệu: 1184/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 28/09/2026
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Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công 
ty báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên 

vật tư 

Quy cách/yêu 
cầu kỹ 

thuật/Chỉ tiêu 
kỹ thuật 

Hãng 
sản 
xuất 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Tiến độ 
cung cấp 

Thời 
gian bảo 

hành 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)*(7) (9) (10) 

1          

2          

 Tổng cộng        

 Thuế GTGT        

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
   

  
 

 

2.  Điều kiện thanh toán: ...................... 
3.  Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có: ...................... 
4.  Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 
Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm 

Phả trước 14h, ngày       /      /2026 theo địa chỉ dưới đây. 
Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 
Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, Thành phố Quảng Ninh. 
Phòng Đầu tư và quản lý tài sản. 
Liên hệ: ĐT 0986.251.018. 
Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, ĐT&QLTS. Tình01. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 1184/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 28/09/2026
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